
Biểu số 4.08 
NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH THEO LOẠI TIỀN 

Thời kỳ báo cáo: 6 tháng 
(Triệu USD) 

 DƯ NỢ 
ĐẦU KỲ 

RÚT VỐN 
TRONG KỲ 

TRẢ GỐC 
TRONG KỲ 

TRẢ LÃI 
VÀ PHÍ 

TRONG KỲ 

DƯ NỢ 
CUỐI KỲ 

CHÊNH LỆCH 
TỶ GIÁ HỐI 

ĐOÁI 

Áp dụng tỷ 
giá tại thời 
điểm đầu kỳ 

Áp dụng tỷ 
giá của ngày 

giao dịch 

Áp dụng tỷ giá 
của ngày giao 

dịch 

Áp dụng tỷ 
giá của ngày 

giao dịch 

Áp dụng tỷ 
giá tại thời 

điểm cuối kỳ 
6=5-(1+2-3) 

1 2 3 4 5 6 

AUD       

CAD       

CHF       

CNY       

DKK       

EUR       

GBP       

JPY       

KRW       

KWD       

NOK       



NZD       

SDR       

SEK       

THB       

USD       

TỔNG CỘNG       
 


